
(Mẫu 1-1) *Vui lòng nhập mã khoản vay mà bạn muốn xin miễn trừ. (Được phép nhập nhiều mục) (Sửa đổi ngày 27/5/2025)  

Quỹ nhỏ khẩn cấp Quỹ hỗ trợ tổng hợp 
(Lần đầu tiên) 

Quỹ hỗ trợ tổng hợp 
(gia hạn) 

Quỹ hỗ trợ tổng hợp 
(Cho vay lại) 

    

 

 Đơn xin vay vốn khẩn cấp nhỏ theo diện đặc biệt để được miễn trả nợ 
vay (Miễn phán quyết) 

* Vui lòng điền tất cả nội dung trong khung in đậm.  

Loại quỹ 
Các khoản vay nhỏ khẩn cấp hoặc các quỹ hỗ trợ toàn diện (ban đầu, gia hạn, cho vay 

lại) hiện đang được hoàn trả 

Họ tên 
người vay 

 

Số tiền xin 
miễn hoàn 

trả 
Mức tối đa miễn hoàn trả loại quỹ tương ứng 

Đơn xin 
miễn trừ lý 

do  

Lý do là vì cả phần thuế cố định và thu nhập của thuế cư trú hiện đều được miễn 
thuế (0 yên). 

Hoàn cảnh 
gia đình  

※  Đánh dấu 

☑ vào một ô 

Hiện tại, tôi (người vay) là chủ hộ gia đình.  
Người đứng đầu hộ gia đình hiện tại không phải 
là người đi vay và  
Chủ hộ gia đình là một hộ gia đình khác với người 
vay tại thời điểm nộp đơn xin vay.  
Hiện tại,  người không phải là người vay đang là 
chủ hộ và không xin được giấy chứng nhận thu 
nhập của chủ hộ do phải sơ tán vì bạo lực gia 
đình, v.v.  

Nếu không đúng với bất kỳ mục nào bên trái  

Giấy tờ cần 
thiết 

※Chưa sẵn 

sàng kiểm 
tra các 
mục bạn 
đã chọn 
LÀM 

Cả 3 giấy tờ dưới đây đều bắt buộc phải có  Cả 4 giấy tờ dưới đây đều bắt buộc phải có  

① Mẫu đơn xin miễn trừ (tài l iệu này)  
② Thẻ thường trú gốc hiển thị tất cả các thành 
viên hiện tại t rong hộ gia đình  
*Được cấp trong vòng ba tháng gần nhất, bao gồm 
tên và mối quan hệ của chủ hộ  
③ Giấy chứng nhận miễn thuế cư trú gốc của 
người thuê nhà  

① Mẫu đơn xin miễn trừ (tài l iệu này)  
② Thẻ thường trú gốc hiển th ị tất cả các 
thành viên hiện tạ i  t rong hộ gia đình  
*Được cấp trong vòng ba tháng gần nhất, bao 
gồm tên và mối quan hệ của chủ hộ  
③ Giấy chứng nhận miễn thuế cư trú gốc của 
người thuê nhà  
④Bản gốc giấy chứng nhận miễn thuế cư trú 
của chủ hộ  

【Ghi chú! ]  

* Kiểm tra năm tài chính của giấy chứng nhận miễn thuế cho từng loại khoản vay và nộp tất cả các năm tài 
chính áp dụng (xem mặt sau của trang)  
*Chỉ áp dụng cho những người khai rằng cả thuế cư trú "bình quân đầu người" và "thu nhập" đều được 
miễn thuế (0 yên).  

Kính gửi Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội tỉnh Saitama  
Tôi đồng ý với tất cả sáu điều dưới đây và sẽ nộp đơn xin miễn trừ. 

① Nếu việc miễn hoàn trả theo chế độ đặc biệt này của tôi được quyết định, tôi đồng ý cung cấp thông tin cá 
nhân của mình cho Tổ chức hỗ trợ tư vấn tự lập nhằm mục đích sử dụng thông tin đó trong các nhiệm vụ tổ 
chức. 

② Tôi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân mà tôi đã điền cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết cho chế độ này.  

③ Tôi đồng ý cho Hội đồng Phúc lợi Xã hội tỉnh Saitama, trong phạm vi cần thiết cho chế độ này tham chiếu với 
các tổ chức có l iên quan như Hội đồng Phúc lợi Xã hội Toàn quốc, các Hội đồng Phúc lợi Xã hội các tỉnh 
thành khác, Hội đồng Phúc lợi Xã hội địa phương, chính quyền tự trị  địa phương, văn phòng giới thiệu việc 
làm công cộng, Tổ chức hỗ trợ tư vấn tự lập, Tổ chức hỗ trợ cải thiện sinh kế gia đình v.v. để được cung cấp 
thông tin cá nhân của tôi.  

④ Tôi và thành viên hộ gia đình tôi không phải là thành viên băng nhóm bạo lực. Tôi đồng ý cho Hội đồng Phúc 
lợi Xã hội tỉnh Saitama khi cần thiết có thể yêu cầu các cơ quan chức năng v.v. cung cấp thông tin tương ứng 
với thành viên băng nhóm bạo lực liên quan đến tôi hoặc thành viên của hộ gia đình tôi. (Băng nhóm bạo lực 
được định nghĩa tại Khoản 2 Điều 2 của “Luật liên quan đến việc ngăn chặn các hành vi sai trái của các thành 
viên băng nhóm bạo lực”, chỉ “tổ chức có nguy cơ hỗ trợ các hành vi v.v. bạo lực, bất hợp pháp mang tính 
tập thể hoặc thường xuyên của các thành viên cấu thành của tổ chức đó (kể cả thành viên cấu thành của tổ 
chức cấu thành của tổ chức đó)”.  

⑤ Tôi đồng ý nếu kết quả của việc xét duyệt là không được miễn hoàn trả thì lý do sẽ không được tiết lộ. 

⑥ Tôi không thay đổi chủ hộ với mục đích miễn hoàn trả. Ngoài ra, tôi đồng ý rằng việc miễn hoàn trả sẽ bị hủy 
bỏ nếu sau khi có quyết định được miễn hoàn trả mà phát hiện các điều mục ghi trong đơn xin này là giả mạo 
hoặc phát hiện không đáp ứng các điều kiện được miễn hoàn trả. 

Reiwa Năm Tháng Ngày  *Điền ngày quý vị đã điền vào giấy tờ này  
               
Họ tên người vay (ghi họ tên)                      
Tên người vay (Chữ ký)                             
Số điện thoại      ―      ―     *Điền số điện thoại có thể liên lạc trong ngày  
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(Mẫu 1-1) *Vui lòng nhập mã khoản vay mà bạn muốn xin miễn trừ. (Được phép nhập nhiều mục) (Sửa đổi ngày 27/5/2025)  

Tài khoản nhỏ khẩn 
cấp 

Lần đầu tiên sự mở rộng Cho vay lại 

123*** 400****  401 **** 

 

 Đơn xin vay vốn khẩn cấp nhỏ theo diện đặc biệt để được miễn trả nợ 
vay (Miễn phán quyết) 

* Vui lòng điền tất cả nội dung trong khung in đậm.  

Loại quỹ 
Các khoản vay nhỏ khẩn cấp hoặc các quỹ hỗ trợ toàn diện (ban đầu, gia hạn, cho vay 

lại) hiện đang được hoàn trả 

Họ tên 
người vay 

  

Số tiền xin 
miễn hoàn 

trả 
Mức tối đa miễn hoàn trả loại quỹ tương ứng 

Đơn xin 
miễn trừ lý 

do  

Lý do là vì cả phần thuế cố định và thu nhập của thuế cư trú hiện đều được miễn 
thuế (0 yên). 

Hoàn cảnh 
gia đình  

※  Đánh dấu 

☑ vào một ô 

Hiện tại, tôi (người vay) là chủ hộ gia đình.  
Người đứng đầu hộ gia đình hiện tại không phải 
là người đi vay và  
Chủ hộ gia đình là một hộ gia đình khác với người 
vay tại thời điểm nộp đơn xin vay.  
Hiện tại,  người không phải là người vay đang là 
chủ hộ và không xin được giấy chứng nhận thu 
nhập của chủ hộ do phải sơ tán vì bạo lực gia 
đình, v.v.  

Nếu không đúng với bất kỳ mục nào bên trái  

Giấy tờ cần 
thiết 

※Chưa sẵn 

sàng kiểm 
tra các 
mục bạn 
đã chọn 
LÀM 

Cả 3 giấy tờ dưới đây đều bắt buộc phải có  Cả 4 giấy tờ dưới đây đều bắt buộc phải có  

① Mẫu đơn xin miễn trừ (tài l iệu này)  
② Thẻ thường trú gốc hiển thị tất cả các thành 
viên hiện tại t rong hộ gia đình  
*Được cấp trong vòng ba tháng gần nhất, bao gồm 
tên và mối quan hệ của chủ hộ  
③ Giấy chứng nhận miễn thuế cư trú gốc của 
người thuê nhà  

① Mẫu đơn xin miễn trừ (tài l iệu này)  
② Thẻ thường trú gốc hiển th ị tất cả các 
thành viên hiện tạ i  t rong hộ gia đình  
*Được cấp trong vòng ba tháng gần nhất, bao 
gồm tên và mối quan hệ của chủ hộ  
③ Giấy chứng nhận miễn thuế cư trú gốc của 
người thuê nhà  
④Bản gốc giấy chứng nhận miễn thuế cư trú 
của chủ hộ  

【Ghi chú! ]  

* Kiểm tra năm tài chính của giấy chứng nhận miễn thuế cho từng loại khoản vay và nộp tất cả các năm tài 
chính áp dụng (xem mặt sau của trang)  
*Chỉ áp dụng cho những người khai rằng cả thuế cư trú "bình quân đầu người" và "thu nhập" đều được 
miễn thuế (0 yên).  

Kính gửi Chủ tịch Hội đồng Phúc lợi Xã hội tỉnh Saitama  
Tôi đồng ý với tất cả sáu điều dưới đây và sẽ nộp đơn xin miễn trừ. 

① Nếu việc miễn hoàn trả theo chế độ đặc biệt này của tôi được quyết định, tôi đồng ý cung cấp thông tin cá 
nhân của mình cho Tổ chức hỗ trợ tư vấn tự lập nhằm mục đích sử dụng thông tin đó trong các nhiệm vụ tổ 
chức. 

② Tôi đồng ý cung cấp thông tin cá nhân mà tôi đã điền cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết cho chế độ này.  

③ Tôi đồng ý cho Hội đồng Phúc lợi Xã hội tỉnh Saitama, trong phạm vi cần thiết cho chế độ này tham chiếu với 
các tổ chức có l iên quan như Hội đồng Phúc lợi Xã hội Toàn quốc, các Hội đồng Phúc lợi Xã hội các tỉnh 
thành khác, Hội đồng Phúc lợi Xã hội địa phương, chính quyền tự trị  địa phương, văn phòng giới thiệu việc 
làm công cộng, Tổ chức hỗ trợ tư vấn tự lập, Tổ chức hỗ trợ cải thiện sinh kế gia đình v.v. để được cung cấp 
thông tin cá nhân của tôi.  

④ Tôi và thành viên hộ gia đình tôi không phải là thành viên băng nhóm bạo lực. Tôi đồng ý cho Hội đồng Phúc 
lợi Xã hội tỉnh Saitama khi cần thiết có thể yêu cầu các cơ quan chức năng v.v. cung cấp thông tin tương ứng 
với thành viên băng nhóm bạo lực liên quan đến tôi hoặc thành viên của hộ gia đình tôi. (Băng nhóm bạo lực 
được định nghĩa tại Khoản 2 Điều 2 của “Luật liên quan đến việc ngăn chặn các hành vi sai trái của các thành 
viên băng nhóm bạo lực”, chỉ “tổ chức có nguy cơ hỗ trợ các hành vi v.v. bạo lực, bất hợp pháp mang tính 
tập thể hoặc thường xuyên của các thành viên cấu thành của tổ chức đó (kể cả thành viên cấu thành của tổ 
chức cấu thành của tổ chức đó)”.  

⑤ Tôi đồng ý nếu kết quả của việc xét duyệt là không được miễn hoàn trả thì lý do sẽ không được tiết lộ. 

⑥ Tôi không thay đổi chủ hộ với mục đích miễn hoàn trả. Ngoài ra, tôi đồng ý rằng việc miễn hoàn trả sẽ bị hủy 
bỏ nếu sau khi có quyết định được miễn hoàn trả mà phát hiện các điều mục ghi trong đơn xin này là giả mạo 
hoặc phát hiện không đáp ứng các điều kiện được miễn hoàn trả. 

Năm ○, tháng ○  , ngày Reiwa ×  *Điền ngày quý vị đã điền vào giấy tờ này  

               
Họ tên người vay (ghi họ tên)                      
Tên người vay (Chữ ký)                             

Số điện thoại       ―     ―        *Điền số điện thoại có thể liên lạc trong ngày  

 

 

 

 

Cách điền mẫu 

✓  

✓  
✓  

✓  

Saitama Taro 
048  ○○○  ××××  

Saitama Taro 

Tôi muốn 
nộp đơn 
nhập mã 
vay. 

Nhập tên 
người vay.  

Đánh dấu ✓ bên 

cạnh những điều 
áp dụng.  

Hãy nhớ ghi rõ ngày 
tháng, số điện thoại 
và chữ ký của bạn. 

Kiểm tra các 
tài l iệu bạn đã 
chuẩn bị. 


